
STT MST Tên NNT Địa chỉ
Số tiền thuế nợ đến 

30/4/2024
Ghi chú

1 0104403317
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch 

Vụ T&T

Số 215, Đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc
382.085.149.711 CCHĐ

2 0104510238 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vci
Số 83 đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc
  122.495.090.369 CCHĐ

3 2500213659
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Thành Công Vĩnh Phúc

Khu nhà ở Đô thị khu vực Đồi Hai Đai, Phường Định Trung, Thành 

phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
    67.476.383.929 CCHĐ

4 2500568725
Công Ty Tnhh Phát Triển Nhà Vĩnh 

Yên

Số nhà 68, Phố Yên Lạc, Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm, Phường 

Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
    53.766.512.466 CCHĐ

5 2500395568
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May 

Vĩnh Phúc

411 Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc
    27.043.025.699 CCHĐ

6 0300446236
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và 

Kinh Doanh Nhà
36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh     26.542.272.764 CCTK nhiều kỳ

7 2500222999
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Và Thương Mại Nhật Hằng
Khu Đại Lải, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc     20.450.080.156 CCHĐ

8 0103980801

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sông 

Hồng Thăng Long (Doanh Nghiệp 

Chuyển Trụ Sở Từ Hà Nội Về Vĩnh 

Phúc)

Đường Lý Bôn, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc     19.402.288.545 CCHĐ

9 2500224139
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và 

Kinh Doanh Nhà Vĩnh Phúc

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Định Trung, Thành phố Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc
    18.556.375.898 CCHĐ

10 2500222558 Công Ty Cổ Phần Bá Hiến Tổ dân phố Tân Lập, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc     18.181.759.956 CCHĐ

11 5600163968
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tiến 

Mạnh Lai Châu (Chuyển Đổi Từ 

Tổ 19, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phong, Thành phố Lai 

Châu, Lai Châu
    11.662.869.850 CCTK nhiều kỳ

12 0500447798-001
Chi Nhánh Trung Mầu - Công Ty 

Tnhh Một Thành Viên Sông Đà 2 
Thôn Trung Mầu, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc       9.931.107.156 CCHĐ

13 2500212888 Công Ty Tnhh Trung Hương Khu 5 -, Phường Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc       9.447.151.378 CCHĐ

14 2500228140 Công Ty Tnhh Hải Châu
Số nhà 402, Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc
      6.473.992.293 CCHĐ

15 2500114048
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô 

Vĩnh Phúc

Số 01, Đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc
      5.589.836.854 CCHĐ

16 2500221434 Công Ty Tnhh Khánh Đạt
Số 43, đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc
      4.690.976.598 CCHĐ

17 2500214162
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Kim Việt

Số nhà 06, Ngõ 07, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh 

Phúc
      3.718.466.667 CCHĐ

18 2500589242
Công Ty Tnhh Thương Mại Việt Hàn 

5 Sao

Số 323 đường Mê Linh, Khu hành chính 3, Phường Liên Bảo, Thành 

phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
      3.709.199.226 CCHĐ

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH VĨNH 

PHÚC

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số ………./TB-CTVPH ngày … tháng … năm … ….  Của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc)



19 2500211725 Công Ty Tnhh Xây Dựng Sông Thao
Số nhà 114, Phố Chùa Hà, Phường Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc
      3.057.484.509 CCHĐ

20 2500332014 Công Ty Tnhh Nhật Hà Anh Khu 1, Thôn Đại Định, Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc       2.925.965.586 CCHĐ

21 2500479955
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Huy Tuấn Số 9

Số nhà 36, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Tâm, Thành phố 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
      2.153.463.366 CCHĐ

22 2500225245 Công Ty Tnhh Xây Dựng Việt Hoàng Tổ 11, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc       1.807.236.736 CCHĐ

23 2500399611 Công Ty Cổ Phần Trường Phát Thôn Đoàn Kết 1, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc       1.765.303.789 CCHĐ

24 2500228461
Công Ty Tnhh  Du Lịch Và Thương 

Mại Xanh

Khách sạn Hương Rừng, Khu 1, Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, 

Vĩnh Phúc
      1.656.626.643 CCHĐ

25 0107407447
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Bắc 

Sơn
Thôn Thanh Cao, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc       1.543.533.279 CCHĐ

26 2500588739
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Xây 

Dựng Sdb

Số 20/20 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành phố 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
      1.304.713.286 CCHĐ

27 0108050101 Công Ty Tnhh K&J Tech Km 58 Quốc lộ 2, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh       1.224.328.432 CCHĐ

28 0100102580-001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoáng 

Sản Và Cơ Khí - Nhà Máy Cơ Khí 2 

Mimeco

Đường Trần Phú, Tổ 08, Phường Trưng Nhị, Thành phố Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc
      1.212.994.258 CCHĐ

29 2500489343
Công Ty Tnhh Một Thành Viên May 

Khánh Minh
Xóm Đậu, Phường Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc       1.183.336.473 CCHĐ

30 2500514254
Công Ty Tnhh Một Thành Viên 

Thương Mại Và Vận Tải Khánh Loan

Cánh Đồng Cửa Làng, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hội 

Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
         909.385.013 CCHĐ

31 2500562931
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ 

Thuật Công Nghệ Tac

Số nhà 18, Phố Hải Lựu, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc
         898.774.669 CCHĐ

32 2500625620
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xây 

Dựng Đông Dương
Thôn Hòa Lạc, Xã Tân Phú, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc          884.472.198 CCHĐ

33 2500513162
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển 

Xây Dựng Hữu Nghị

Số 63, Khu Chung Cư Bảo Quân, Phường Khai Quang, Thành phố 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
         796.995.419 CCHĐ

34 2500549715
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết 

Kế Phúc Hà

Số nhà 09, Ngõ 07, Đường Trần Quốc Tuấn, Phường Ngô Quyền, 

Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
         700.626.730 CCHĐ

35 2500547700
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Kiều 

Thi Junma
Thôn Gia Khau, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc          630.472.185 CCHĐ

36 0109411135
Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Và Công 

Nghệ Mtg - Vina

Lô C3-3A, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, 

Huyện Bình Xuyên
         621.592.255 CCHĐ

37 2500259999
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Kumnam Print
Thôn Chùa Tiếng, Xã Hương Sơn, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc          597.293.233 CCHĐ

38 2500676449
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công 

Nghiệp Thanh Hà

Số 65 đường Phạm Văn Đồng, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc
         570.628.533 CCHĐ

39 5300609264-001
Chi Nhánh Công Ty Tnhh Đầu Tư 

Xây Dựng Mạnh Đạt Tại Vĩnh Phúc

Số 224 đường Trần Phú, Phường Nam Viêm, Thành phố Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc
         514.824.574 CCHĐ

40 2500656724 Công Ty Tnhh Điện Tử Lập Thạch Thôn Vườn Tràng, Xã Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc          472.435.512 CCHĐ

41 2500639408
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu 

Tư Bất Động Sản Hùng Vương

Số 11, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc
         432.629.523 CCHĐ

42 2500675854
Công Ty Cổ Phần Và Thương Mại 

Vpc

Số 71, đường Lý Tự Trọng, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc
         346.770.618 CCHĐ

43 2500126149 Công Ty  Cổ Phần Vĩnh An Khu phố 1, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc          342.647.146 CCHĐ

44 2500389701
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát 

Triển Công Nghiệp Vĩnh Phúc

Số 633, Đường Hùng Vương, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc
         324.478.512 CCHĐ



45 2500675942
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bđs Đại 

Phát

Tầng 2 - C26, Khu đô thị Chùa Hà Tiên, Đường Bà Triệu, Phường 

Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
         304.456.327 CCHĐ

46 2500625821 Công Ty Tnhh Power Tech Vina
Nhà xưởng CtyTNHH Kwang seong Pungryuk Vina, KCN Bình 

Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
         258.996.593 CCHĐ

47 2500268873
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và 

Thương Mại Hoàng Kim
Thôn Vàng, Xã Hoàng Đan, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc          217.622.561 CCHĐ

48 2500488702
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Đầu 

Tư Thương Mại Long Tiến
Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc          208.610.298 CCHĐ

49 2500571189 Công Ty Tnhh T&T Thái Dương
Khu dân cư Tỉnh Ủy, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc
         198.987.056 CCHĐ

50 2500665398 Công Ty Cp Tnd Assurance Số 68 Yết Kiêu, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc          125.690.627 CCHĐ

51 2500594235 Công Ty Tnhh Mtv Hồng Anh Vn
Số nhà 342, Đường Phạm Đình Hổ, Phố Tiên, Phường Hội Hợp, 

Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
         109.808.841 CCHĐ

52 2500207334 Cty  Cổ Phần Xây Dựng Thái Hà Khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc          100.761.655 CCHĐ

53 2500668695
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Sản 

Xuất Đồ Gỗ Duy Thuyết
Thôn Bàn Mạch, Xã Tân Phú, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc            88.633.034 CCHĐ

54 2500423536
Công Ty Tnhh Thương Mại Xây 

Dựng Và Đầu Tư Khánh Toàn

Số 106, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Khai Quang, Thành phố 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
           82.707.535 CCHĐ

55 2500617193 Công Ty Cổ Phần Bách Độ Việt Nam Thôn Tam Lộng, Xã Hương Sơn, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc            75.884.530 CCHĐ

56 2500345172
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Yên Lạc - Thăng Long
Đường Lý Bôn, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc            66.397.387 CCHĐ

57 2500306889

Công Ty Cổ Phần Giấy Xuất Khẩu 

An Tường (Dn Chuyển Đổi Từ Công 

Ty Tnhh Một Thành Viên Giấy Xuất 

Khẩu

Thôn Trại, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc            64.978.138 CCHĐ

58 2500509751 Công Ty Tnhh Jarang Nam Anh
Số nhà 29, Phố Phạm Du, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc
           59.268.390 CCHĐ

59 2500233729
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Trang 

Trại Và Xây Dựng Đức Hà
Thôn Tam Quan, TT Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc            59.164.953 CCHĐ

60 2500627392
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và 

Sản Xuất Phú Mỹ

Tổ Dân Phố Lò Cang, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, 

Vĩnh Phúc
           55.154.927 CCHĐ

61 2500645881
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Năng 

Lượng Việt Mỹ

Khu đô thị Hùng Vương, Khu đô thị Hùng Vương, Thành phố Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc
           33.357.200 CCHĐ

62 2500668208
Công Ty Cp Nông Nghiệp Công 

Nghệ Cao Xuân Hòa

Phố Hồ Xuân Hương, Khu đô thị Hùng Vương, Phường Hùng Vương, 

Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc
           33.346.500 CCHĐ

63 2500590304
Công Ty Tnhh Đăng Quang Trường 

Thịnh

Khu Đô Thị Đồng Sơn, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc
           27.848.460 CCHĐ

64 5702121910
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch 

Vụ Phúc Gia Phát

Số 365 Đường Hùng Vương, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc
           20.498.250 CCHĐ

65 2500172603
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tổng Hợp 

Vĩnh Phúc
Khu 01, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc            18.365.523 CCHĐ

66 2500414348
Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát 

Việt Nam
Thôn Cơ Khí, TT Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc            18.312.800 CCHĐ

67 2500600400 Công Ty Tnhh Ligare Việt Nam Xóm Giữa, Xã Duy Phiên, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc            15.367.817 CCHĐ

68 2500670503
Công Ty Tnhh Đầu Tư Nông Nghiệp 

Và Xây Dựng Hoài Băng
Đồng Bèo, Bàng Mới, Thị trấn Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc            14.283.000 CCHĐ

69 2500517110 Công Ty Tnhh Lx Vina
Lô 2, Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện 

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
             8.383.032 CCHĐ



70 2500578931 Công Ty Tnhh Dung Hàn
Số 11, Ngõ 21, Tổ 3, Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, 

Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc
             7.280.650 CCHĐ

71 2500658898
Công Ty Cổ Phần Phát Triển An 

Phúc Thịnh
Khu 01, Xã Đồng Quế, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc              6.642.000 CCHĐ

72 2500392711 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tâm Việt
15 S2 khu đô thị Chùa Hà Tiên, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc
             6.607.800 CCHĐ

73 2500681671
Công Ty Tnhh Tmdv Và Xây Dựng 

Hoàng Hiếu
TDP Bảo Sơn, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc              6.493.400 CCHĐ

74 2600775210 Công Ty Tnhh Th Bonbon Thôn Hợp Thành, Thị trấn Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc              6.300.600 CCHĐ

75 2500596578
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát 

Triển Htt

Số 19, Ngõ 20, Đường Phùng Chí Kiên, Xã Ngọc Thanh, Thành phố 

Phúc Yên, Vĩnh Phúc
             6.259.300 CCHĐ

76 2500648297
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch 

Vụ Tâm Hiền
Thôn Nhật Chiêu 4, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc              4.615.600 CCHĐ

77 2500672532
Công Ty Tnhh Thương Mại Tổng 

Hợp Andy Nguyen

Số 79, Đường Xuân Biên - Xuân Mai, Phường Phúc Thắng, Thành 

phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc
             4.615.000 CCHĐ

78 2500511775
Công Ty Cổ Phần Bang Joo 

Electronics Việt Nam
Khu CN Bá Thiện, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc              4.494.008 CCHĐ

79 0107971678 Công Ty Tnhh Ed Lab Vietnam
Km 17, Vĩnh Yên - Việt Trì, CCN Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện 

Tam Dương, Vĩnh Phúc
             4.420.000 CCHĐ

80 2500684432
Công Ty Tnhh Cung Ứng Hàng Hóa 

Việt Anh

Nhà ông Lê Văn Thắng Đường Lê Ngọc Hân, Tổ dân phố Đông Hòa, 

Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
             4.394.250 CCHĐ

81 2500684513
Công Ty Tnhh Cung Ứng Hàng Hóa 

Trung Hiếu
Số 162 Dương Tĩnh, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc              4.341.750 CCHĐ

82 2500635185
Công Ty Tnhh Dịch Vụ, Thương Mại 

Và Sản Xuất Sao Tử Vi Xanh
Khu 16, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc              4.324.500 CCHĐ

83 2500658418 Công Ty Cổ Phần King Kolor Thôn 6, Xã Hoàng Hoa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc              3.307.800 CCHĐ

84 2500600312
Công Ty Tnhh Đông Nam Megatek 

Vina

Số nhà 31, ngách 2, ngõ 2, phố Phạm Hồng Thái, Phường Liên Bảo, 

Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
             3.300.600 CCHĐ

85 2500223907
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây 

Dựng Tam Đảo
Xã Quất Lưu, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc              3.000.000 CCHĐ

86 2500282589
Công Ty Cổ Phần Lương Thực Và 

Thương Mại Vĩnh Phúc

Đường Ngô Quyền, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc
             2.395.089 CCHĐ

87 2500679721 Công Ty Tnhh T&T Quang Minh 88 Thôn Thiệu Tổ, Xã Trung Nguyên, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc              2.200.400 CCHĐ

88 2500690059 Công Ty Cp Chợ Hương Canh Alc
Số 36, khu phố 2, chợ Hương Canh, Thị trấn Hương Canh, Huyện 

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
             1.650.300 CCHĐ

842.455.080.473Tổng cộng


